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Chữ viết tắt Nguyên nghĩa 

DNXNK Doanh nghiệp xuất nhập khẩu 

XNK Xuất nhập khẩu 

NH Ngân hàng 

NHNN Ngân hàng nhà nƣớc 

BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam 

BIDV Vĩnh Phúc Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Vĩnh Phúc 

DN Doanh nghiệp 

TMCP Thƣơng mại cổ phần 

TCTD Tổ chức tín dụng 
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ABBank Ngân hàng TMCP An Bình 

MBBank Ngân hàng TMCP Quân Đội 
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